
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH KHỐI 5 

( Từ ngày 13/04/2020 đến 18/04/2020) 

GIÁO VIÊN LỚP NGÀY GIỜ ID NỘI DUNG DẠY 

  

      Cô Thủy 

5/1, 5/2 14/4 ( Thứ 3 ) 15h - 16h 311-208-2273 Unit 7 ( Leson 1 ) 

5/1, 5/2 16/4 ( Thứ 5 ) 15h - 16h 311-208-2273 Unit 7 (Leson 2, 3) 

 

    Cô Trang 

5/3, 5/4, 5/7 14/4 ( Thứ 3 ) 15h - 16h 317-050-1442 Unit 7 ( Leson 1 ) 

5/3, 5/4, 5/7 16/4 ( Thứ 5 ) 15h - 16h 317-050-1442 Unit 7 (Leson 2, 3) 

  

    Cô Nhung 

5/5, 5/6 14/4 ( Thứ 3 ) 19h - 20h 577-530-3678 Unit 7 ( Leson 1 ) 

5/5, 5/6 16/4 ( Thứ 5 ) 19h - 20h 577-530-3678 Unit 7 (Leson 2, 3) 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH KHỐI 4 

( Từ ngày 13/04/2020 đến 18/04/2020) 

GIÁO VIÊN LỚP NGÀY GIỜ ID NỘI DUNG DẠY 

 

Cô Hằng 

4/1, 4/2, 4/3 14/4 ( Thứ 3 ) 15h - 16h 861-524-8263 Unit 8 ( Leson 4, 5. 6 ) 

4/1, 4/2, 4/3 17/4 ( Thứ 6 ) 15h - 16h 861-524-8263 Unit 9 ( 1,2 ) 

 

Cô Hà 

4/4, 4/5, 4/6 14/4 ( Thứ 3 ) 19h - 20h 676-450-1682 Unit 8 ( Leson 4, 5. 6 ) 

4/4, 4/5, 4/6 16/4 ( Thứ 5 ) 19h - 20h 676-450-1682 Unit 9 ( 1,2 ) 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH KHỐI 3 

( Từ ngày 13/04/2020 đến 18/04/2020) 

 

GIÁO VIÊN LỚP NGÀY GIỜ ID NỘI DUNG DẠY 

  

    Cô Nhung 

3/5, 3/6, 3/7 13/4 ( Thứ 2 ) 19h - 20h 577-530-3678 Unit 8 ( Leson 4, 5. 6 ) 

3/5, 3/6, 3/7 15/4 ( Thứ 4 ) 19h - 20h 577-530-3678 Unit 9 ( 1,2 ) 

 

     Cô Hằng 

3/3, 3/4 13/4 ( Thứ 2 ) 19h - 20h 861-524-8263 Unit 8 ( Leson 4, 5. 6 ) 

3/3, 3/4 16/4 ( Thứ 5 ) 19h - 20h 861-524-8263 Unit 9 ( 1,2 ) 

  

     Cô Hà 

3/1, 3/2 15/4 ( Thứ 4 ) 19h - 20h 676- 450-1682 Unit 8 ( Leson 4, 5. 6 ) 

3/1, 3/2 17/4 ( Thứ 6 ) 19h - 20h 677- 450-1682 Unit 9 ( 1,2 ) 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH KHỐI 2 

( Từ ngày 13/04/2020 đến 18/04/2020) 
 

GIÁO VIÊN LỚP NGÀY GIỜ ID NỘI DUNG DẠY 

Cô Thủy 2/3, 2/4, 2/5, 2/8, 2/9 13/4 ( Thứ 2 ) 15h - 16h 311-208-2273 Review Unit 6 

Cô Trang 2/1, 2/2, 2/6, 2/7 17/4 ( Thứ 6 ) 19h - 20h 317-050-1442 Review Unit 6 

 

* Lưu ý: Khối 1, 2 không dạy zoom mà đổi thành clip gửi bài vào mỗi thứ năm hàng tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 3 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH KHỐI 1 

( Từ ngày 13/04/2020 đến 18/04/2020) 
 

GIÁO VIÊN LỚP NGÀY GIỜ ID NỘI DUNG DẠY 

Cô Thủy 1/2, 1/5 15/4 ( Thứ 4 ) 15h - 16h 311-208-2273 Unit 5. Morning Exercise  

Cô Hằng 1/1 15/4 ( Thứ 4 ) 15h - 16h 861-524-8263 Unit 5. Morning Exercise  

Cô Trang 1/3, 1/4 15/4 ( Thứ 4 ) 19h- 20h 317-050-1442 Unit 5. Morning Exercise  

    Cô Hà 1/6, 1/7 13/4 ( Thứ 2 ) 15h- 16h 678- 450-1682 Unit 5. Morning Exercise  

 

* Lưu ý: Khối 1, 2 không dạy zoom mà đổi thành clip gửi bài vào mỗi thứ năm hàng tuần. 

 


